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QUY ĐỊNH

Về đề thi kết thúc học phần tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-KL ngày     tháng     năm 2015
của Chủ nhiệm Khoa Luật - ĐHQGHN )


Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định về đề thi và ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

2. Văn bản này áp dụng cho các học phần thuộc các chương trình đào tạo của Khoa Luật và do Khoa Luật quản lý; các học phần do Khoa Luật giảng dạy cho các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.

3. Văn bản này không áp dụng cho các môn thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp; các học phần thi bằng hình thức viết tiểu luận, bài tập; các học phần do giảng viên nước ngoài đảm nhiệm giảng dạy.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá theo đúng qui chế đào tạo của ĐHQGHN.
2. Đảm bảo tính nghiêm túc, sự thống nhất, nhanh chóng, chính xác trong công tác thi kết thúc học phần trong Khoa Luật.

3. Đảm bảo tính nhất quán giữa quá trình dạy, học và kiểm tra, đánh giá; Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tránh tiêu cực trong thi cử; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Luật.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (Trung tâm KT&ĐBCLGD). 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan (Phòng Đào tạo, Các Bộ môn và các Bộ phận có liên quan) tổ chức xây dựng mới hoặc sửa đổi các quy định hiện hành về đề thi và ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Khoa Luật khi có yêu cầu thay đổi.
- Tham mưu, đề xuất với Ban Chủ nhiệm Khoa về các hình thức thi kết thúc học phần cho phù hợp với đặc điểm của học phần và điều kiện của Khoa.

- Làm đầu mối cho Ban Chủ nhiệm Khoa trong việc xây dựng ngân hàng đề thi.

- Quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi kết thúc học phần của Khoa theo quy định.

2. Các Bộ môn, Phòng QLĐT
Xây dựng đề thi kết thúc học phần và đáp án đối với các học phần do bộ môn, Phòng QLĐT phụ trách giảng dạy và bàn giao cho Trung tâm KT&ĐBCLGD quản lý theo đúng quy định tại văn bản này.
Chương 2
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Điều 5. Nội dung của đề thi kết thúc học phần
Đề thi kết thúc học phần phải có nội dung phù hợp với đề cương học phần, nằm trong phạm vi kiến thức đã được đề cập tới trong bộ câu hỏi ôn tập học phần.

Điều 6. Bộ câu hỏi ôn tập học phần


1. Mỗi học phần phải có bộ câu hỏi ôn tập học phần do Bộ môn (Đơn vị) phụ trách việc giảng dạy học phần tổ chức biên soạn, được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa thẩm định và được Chủ nhiệm Khoa cho phép sử dụng để lựa chọn làm đề kiểm tra, đánh giá.


2. Bộ câu hỏi ôn tập học phần phải đảm bảo tối thiểu 50 câu hỏi cho mỗi tín chỉ của học phần và phải bao quát toàn bộ nội dung học phần.

3. Hàng năm, bộ câu hỏi ôn tập học phần có thể được bổ sung, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với nội dung học phần theo yêu cầu của Bộ môn (Đơn vị) phụ trách việc giảng dạy học phần và được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa thông qua.   

Điều 7. Dạng thức đề thi kết thúc học phần
1. Đề thi kết thúc học phần có thể được xây dựng dưới các dạng thức:
- Đề thi trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận (có thể có bài tập tình huống hoặc không) hoặc phối hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (bán trắc nghiệm);
- Đề thi viết hoặc vấn đáp;
- Đề thi dưới hình thức bài tập, tiểu luận, kết quả thực hành, báo cáo chuyên đề ...

2. Hình thức thi và dạng thức đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với đề cương học phần

Điều 8. Thời gian làm bài thi kết thúc học phần
1. Đối với đề thi theo dạng tự luận:

+ Các môn học từ 3 tín chỉ trở lên: Thời gian làm bài 120 phút.

+ Các môn học 2 tín chỉ: Thời gian làm bài 90 phút.

2. Đối với đề thi theo dạng thức trắc nghiệm khách quan: Thời gian làm bài 60 phút (không giới hạn số tín chỉ).
3. Đối với đề thi theo dạng thức phối hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (bán trắc nghiệm):
+ Các môn học từ 2- 3 tín chỉ: Thời gian làm bài 90 phút.

+ Các môn học từ 04 tín chỉ trở lên: Thời gian làm bài 120 phút.

4. Đối với hình thức thi vấn đáp: người dự thi có thời gian chuẩn bị từ 15-20 phút trước khi được hỏi thi.
Điều 9. Số lượng đề thi 
1. Đối với hình thức thi viết: mỗi học phần cần ít nhất 30 đề thi và đáp án đi kèm trong ngân hàng đề thi do Trung tâm KT&ĐBCLGD quản lý. Căn cứ vào số lượng đề thi còn lại trong ngân hàng đề thi và nhu cầu sử dụng, Trung tâm KT&ĐBCLGD có kế hoạch về việc xây dựng bổ xung đề thi.  

2. Đối với hình thức thi vấn đáp: mỗi học phần phải có số phiếu hỏi thi và đáp án đi kèm tương ứng với số lượng tín chỉ của môn học đó. Mỗi tín chỉ tương ứng 20 phiếu hỏi thi. Phiếu hỏi thi vấn đáp do Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý nhưng Bộ môn phải bàn giao một bộ phiếu hỏi thi kèm đáp án có chữ ký của Chủ nhiệm Bộ môn cho Trung tâm KT&ĐBCLGD lưu giữ.
Điều 10. Một số yêu cầu khác của đề thi

1. Đề thi và đáp án được đánh máy, đánh số trang (trang số/tổng số trang của đề thi), ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến học phần (Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, thời gian làm bài, hình thức thi, đề thi số/mã đề thi, đáp án đề thi số). Nội dung đề thi cần ghi rõ điểm cho từng câu hỏi, cuối đề thi phải có ghi chú nghĩa vụ của cán bộ coi thi (không giải thích thêm), nhiệm vụ của sinh viên (được/không được phép sử dụng tài liệu hay chỉ được sử dụng một số văn bản nhất định).
2. Trường hợp đề thi cho phép người thi sử dụng tài liệu, giảng viên phải ghi chú rõ trong đề thi và ngoài phong bì đựng đề thi (nếu là đề thi viết).

3. Đối với những đề thi viết có nhiều hơn 200 từ thì người ra đề cần ghi rõ rằng đề thi này cần được nhân đề trước khi tổ chức thi ra bên ngoài phong bì đề thi. 

4. Đề thi được chế bản theo mẫu qui định của Khoa Luật (download Mẫu đề thi trên trang web của Khoa) trừ trường hợp đề thi môn ngoại ngữ được thiết kế riêng.

5. Đề thi và đáp án được niêm phong bảo mật trong các phong bì riêng biệt, trên đề thi và ngoài phong bì ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến môn học; giảng viên ra đề và chủ nhiệm bộ môn có trách nhiệm ký duyệt trên phong bì chứa đề thi và đáp án các đề thi.

Điều 11. Xây dựng đề thi và đáp án

1. Căn cứ theo yêu cầu về số lượng và thời điểm bàn giao đề thi cùng đáp án cho Trung tâm KT&ĐBCLGD, các Bộ môn (Đơn vị) phụ trách việc giảng dạy học phần tổ chức biên soạn đề thi và đáp án theo Quy định này.

2. Đề thi và đáp án sau khi biên soạn xong phải được nghiệm thu bởi Hội đồng nghiệm thu đề thi và đáp án do Chủ nhiệm khoa quyết định thành lập.

Điều 12. Bàn giao đề thi, đáp án
Đề thi và đáp án sau khi xây dựng xong được Chủ nhiệm Bộ môn bàn giao cho Trung tâm KT&ĐBCLGD để đưa vào Ngân hàng đề thi. Việc bàn giao đề thi và đáp án phải có ghi nhận trong sổ theo dõi đề thi và đáp án.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trung tâm KT&ĐBCLGD có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra. Các phòng, ban, bộ môn, các bộ phận, trung tâm trực thuộc Khoa có trách nhiệm thi hành Quy định này.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Quy định có thể được xem xét và sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Trung tâm KT&ĐBCLGD là đầu mối tổng hợp các đề xuất, góp ý của các đơn vị, cá nhân và trình Chủ nhiệm Khoa xem xét, quyết định./.
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